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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trong khu vực biên giới

Việt – Trung

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Căn cứ văn bản số 177/KTTH-m ngày

9 tháng 6 năm 1997 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính

phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý

chợ biên giới Việt - Trung;

Nhằm thống nhất việc tổ chức và quản lý các hoạt động lưu thông hàng hoá ở khu vực biên

giới của Việt Nam phù hợp với Hiệp định tạm thời về giải quyết các công việc trên vùng biên

giới Việt - Trung và pháp luật của mỗi nước, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần cải thiện

đời sống đồng bào vùng biên giới;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành "Quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trong khu vực biên giới

Việt - Trung" kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở Thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc, thủ trưởng

các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI

VIỆT - TRUNG

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D7657


(Ban hành kèm theo Quyết định số 0774/1998/QĐ-BTM

ngày 04 tháng 7 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Bản Quy chế này áp dụng cho các chợ trên lãnh thổ Việt Nam nằm trong khu vực

biên giới trên bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc, (sau đây gọi tắt là chợ biên giới Việt - Trung).

Điều 2.- Chợ biên giới Việt - Trung thuộc các khu kinh tế cửa khẩu được điều chỉnh theo quy

định riêng.

 

CHƯƠNG II

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VÀO KINH DOANH TẠI CHỢ

Điều 3.

3.1. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại khu vực biên giới được phép vào chợ biên

giới để trao đổi, mua bán hàng hoá. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu

vực biên giới khi vào chợ biên giới trao đổi, mua bán hàng hoá phải tuân thủ Quy chế khu vực

biên giới ban hành kèm theo Nghị định 99/HĐBT ngày 27/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

(nay là Chính phủ).

3.2. Công dân Trung Quốc cư trú tại khu vực biên giới phía Trung Quốc, có giấy thông hành

xuất nhập cảnh vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp được vào Chợ

biên giới của Việt Nam để trao đổi, mua bán hàng hoá và tuân thủ các quy định nói ở Điều 5

dưới đây.

Điều 4.

4.1. Thương nhân của Việt Nam nếu được Ban quản lý chợ biên giới chấp thuận bố trí địa

điểm đặt cửa hàng, cửa hiệu thì được phép kinh doanh tại chợ.

4.2. Thương nhân Trung Quốc nếu có đủ các điều kiện sau đây thì được xem xét việc cấp sổ

kinh doanh tại chợ:

Là công dân Trung Quốc cư trú tại khu vực biên giới phía Trung Quốc, có giấy thông hành

xuất nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.



Có đơn xin phép cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam kinh doanh thường xuyên tại chợ

biên giới của Việt Nam, trong đó có xác nhận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp

luật Trung Quốc (theo mẫu số 1).

4.3. Căn cứ vào nhu cầu của thị trường địa phương và khả năng bố trí địa điểm bán hàng tại

chợ biên giới, Giám đốc Sở Thương mại trình Chủ tịch UBND tỉnh biên giới quyết định số

lượng thương nhân của Trung Quốc được phép vào buôn bán tại chợ biên giới của Việt Nam.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, Sở Thương mại tỉnh biên giới của Việt Nam

cấp sổ kinh doanh tại chợ biên giới (theo mẫu số 2) và báo cáo Bộ Thương mại danh sách

công dân Trung Quốc được UBND tỉnh cho phép buôn bán tại chợ. Ban quản lý chợ bố trí địa

điểm kinh doanh.

CHƯƠNG III

TRAO ĐỔI, MUA BÁN HÀNG HOÁ TẠI CHỢ

Điều 5. Quản lý hàng hoá:

5.1. Hàng hoá mua bán tại chợ là hàng được phép lưu thông trên thị trường theo các quy định

của pháp luật Việt Nam.

5.2. Hàng hoá đưa qua cửa khẩu biên giới được thực hiện theo các quy định hiện hành về

quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của Nhà nước Việt Nam.

Điều 6.

6.1. Công dân Trung Quốc nói tại điểm 3.2 Điều 3 Quy chế này được vào chợ biên giới của

Việt Nam để trao đổi, mua bán hàng hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình

không mang tính chất kinh doanh với trị giá không quá 200.000 đồng Việt Nam/lượt/người

ngày được miễn các loại thuế.

Trường hợp trị giá hàng hoá vượt quá 200.000 đồng/lượt/người ngày (kể cả vật nguyên con,

nguyên cái) phải được sự đồng ý của Hải quan và nộp thuế xuất nhập khẩu phần vượt trị giá

hàng hoá quy định trên đây.

Giá trị hàng miễn thuế sẽ được Bộ Thương mại điều chỉnh tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể tại

từng thời kỳ.

6.2. Thương nhân của Trung Quốc đã được Sở Thương mại cấp sổ kinh doanh tại chợ biên

giới Việt Nam chỉ được đưa hàng qua cửa khẩu và mua bán tại chợ biên giới với doanh số



không quá 100 triệu đồng VN/tháng và theo quy định sau đây: khi doanh số vượt quá 50 triệu

đồng VN/tháng thì doanh số hàng bán không được vượt quá doanh số hàng mua.

Danh mục hàng hoá đưa qua cửa khẩu phải thực hiện các quy định về quản lý hàng hoá xuất

khẩu, nhập khẩu của Việt Nam, phải nộp các loại thuế và phí theo quy định của luật pháp Việt

Nam.

Điều 7. Trong chợ biên giới được phép sử dụng đồng Việt Nam và đồng nhân dân tệ làm

phương tiện thanh toán.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHỢ

Điều 8. Thẩm quyền thành lập và giải thể chợ.

Chợ biên giới do Chủ tịch UBND tỉnh biên giới căn cứ vào các quy định của Quy chế này, các

quy định khác có liên quan và tình hình cụ thể của địa phương để ra quyết định thành lập hoặc

giải thể theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại.

Phòng Tài chính - Thương nghiệp giúp UBND huyện tổ chức và quản lý chợ.

Điều 9. Bộ máy quản lý chợ.

ở mỗi chợ biên giới có Ban quản lý chợ được thành lập và thực hiện chức năng nhiệm vụ phù

hợp với Thông tư số 15/TM-CSTTTN ngày 16/10/1996 của Bộ Thương mại.

Điều 10. Nghĩa vụ và quyền lợi của người kinh doanh.

10.1. Chấp hành pháp luật Nhà nước Việt Nam và các quy định khác có liên quan đến việc

buôn bán tại chợ đặt trong khu vực biên giới. 10.2. Giữ vệ sinh, đảm bảo môi trường và trật tự

nơi bán hàng.

10.3. Được bảo hộ quyền kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật.

10.4. Được giúp đỡ, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

10.5. Người mua bán hàng hoá có quyền yêu cầu Ban quản lý chợ và các cơ quan quản lý nhà

nước giải quyết các tranh chấp về số lượng và chất lượng hàng hoá, về trật tự an toàn trong

khi mua bán ở chợ.

Điều 11. Tài chính của chợ:

Tài chính của chợ và các yêu cầu quản lý khác không nêu trong Quy chế này thực hiện theo

hướng dẫn tại Thông tư số 15 TM/CSTTTN ngày 16/01/1996 của Bộ Thương mại.


